
UBND XÃ HÀ ĐÔNG

Đơn vị:  đồng

NỘI DUNG QUYẾT TOÁN NỘI DUNG CHI QUYẾT TOÁN

TỔNG SỐ THU 5,617,859,889 TỔNG SỐ CHI 5,529,939,059

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 22,889,000 I. Chi đầu tư phát triển 0

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ 

lệ (1)

83,155,691 II. Chi thường xuyên 4,983,254,008

III. Thu bổ sung 5,404,148,000 III. Chi chuyển nguồn của 

ngân sách xã sang năm sau 

(nếu có)

546,685,051

- Bổ sung cân đối 4,488,200,000

- Bổ sung có mục tiêu 915,948,000

IV. Thu kết dư ngân sách năm trước
11,293,977

IV. Chi nộp trả ngân sách cấp 

trên

0

V. Thu viện trợ

VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước 

sang của ngân sách xã (nếu có)
96,373,221

Kết dư ngân sách 87,920,830

Kế toán

Lê Thị Xuân Loan Nguyễn Hồng Việt

Biểu số 116/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021
(Kèm theo QĐ số 145/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND xã Hà Đông)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Đơn vị:  đồng

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
THU 

NSNN

THU 

NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU 4,720,200,000 4,718,500,000 5,697,047,454 5,617,859,889 120.70 119.06

I Các khoản thu 100% 23,000,000 23,000,000 22,889,000 22,889,000 99.52 99.52

- Phí, lệ phí 11,000,000 11,000,000 9,189,000 9,189,000 83.54 83.54

- Thu khác và phạt các loại 8,000,000 8,000,000 10,700,000 10,700,000 133.75 133.75

- Thu xử phạt ATGT 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 150.00 150.00

- Lệ phí trước bạ nhà đất 2,000,000 2,000,000 0 0 0.00 0.00

II

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 

phần trăm (%) 3,000,000 1,300,000 162,343,256 83,155,691 5,411.44 6,396.59

1 Các khoản thu phân chia 3,000,000 1,300,000 162,343,256 83,155,691 5,411.44 6,396.59

- Thu tiền sử dụng đất 0 0 0 0 0.00 0.00

- Thuế thu nhập cá nhân 1,000,000 700,000 86,131,786 60,292,250 8,613.18 8,613.18

- Thuế giá trị gia tăng 2,000,000 600,000 76,211,470 22,863,441 3,810.57 3,810.57

- Thu từ đất ở NT1

- Tiền thuê mặt đất hàng năm

2

Các khoản thu phân chia khác do cấp 

tỉnh quy định

III

Thu viện trợ không hoàn lại trực 

tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn 96,373,221 96,373,221

V Thu kết dư ngân sách năm trước 11,293,977 11,293,977

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4,694,200,000 4,694,200,000 5,404,148,000 5,404,148,000 115.12 115.12

Biểu số 117/CK TC-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021
(Kèm theo QĐ số 145/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND xã Hà Đông)

UBND XÃ HÀ ĐÔNG

ST

T
NỘI DUNG

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)



- Thu bổ sung cân đối 4,488,200,000 4,488,200,000 4,488,200,000 4,488,200,000 100.00 100.00

- Thu bổ sung có mục tiêu 206,000,000 206,000,000 915,948,000 915,948,000 444.63 444.63

Kế toán

Lê Thị Xuân Loan

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Việt



TỔNG SỐ
ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN
THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN
THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

THƯỜNG 

 XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3
TỔNG CHI 4,600,500,000 0 4,600,500,000 4,983,254,008 0 4,983,254,008 108.32 0.00 108.32

Trong đó 

1 Chi giáo dục 44,000,000 44,000,000 0 0 0.00 0.00

2

Chi ứng dụng, chuyển giao 

công nghệ 0 0

3 Chi y tế 54,700,000 54,700,000 53,700,000 53,700,000 98.17 98.17

4 Chi văn hóa, thông tin 20,000,000 20,000,000 0 0 0.00 0.00

5 Chi phát thanh, truyền thanh 0 0

6 Chi thể dục thể thao 40,000,000 40,000,000 5,180,000 5,180,000

7 Chi bảo vệ môi trường 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100.00

8 Chi các hoạt động kinh tế 0 0

9

Chi hoạt động của cơ quan 

quản lý Nhà nước, Đảng, 

đoàn thể 4,105,402,000 4,105,402,000 4,612,507,958 4,612,507,958 112.35 112.35

10 Chi cho công tác xã hội 91,398,000 91,398,000 66,866,050 66,866,050 73.16 73.16

11 Chi khác 0 0

12 Dự phòng 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000

13 Chi tiết kiệm 10% 135,000,000 135,000,000 135,000,000 135,000,000

14 Chi nộp trả ngân sách 0 0 0

Biểu số 118/CK TC-NSNN

SO SÁNH QT/DT (%)QUYẾT TOÁN

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021
(Kèm theo QĐ số 145/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND xã Hà Đông)

UBND XÃ HÀ ĐÔNG

Kế toán

Lê Thị Xuân Loan

Đơn vị:  đồng

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Việt



UBND XÃ HÀ ĐÔNG

Đơn vị:  đồng

Tổng số

Trong đó 

nguồn đóng 

góp

Nguồn cân 

đối ngân sách

Nguồn đóng 

góp

TỔNG SỐ 0 0 0 0 0 0 0

1. Công trình chuyển tiếp

2. Công trình khởi công mới 0 0 0 0 0 0 0

Biểu số 119/CK TC-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
(1)

 NĂM 2021
(Kèm theo QĐ số 145/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND xã Hà Đông)

Giá trị đã thanh toán năm 2021

Tên công trình

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Tổng dự toán được duyệt

Giá trị thực 

hiện từ 01/01 

đến 31/12/202 Tổng số

Lê Thị Xuân Loan

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Việt

Trong đó 

thanh 

toán khối 

lượng 

năm trước

Kế toán

Chia theo nguồn vốn



UBND XÃ HÀ ĐÔNG

THU CHI
CHÊNH LỆCH 

(+) (-)
THU CHI

CHÊNH LỆCH 

(+) (-)

TỔNG SỐ 3,474,576,131 0 0 0 0

1. Các quỹ tài chính nhà 

nước ngoài ngân sách 

3,474,576,131 0 4,902,000 0 0 0

- Quỹ phòng chống thiên tai 4,902,000 0 4,902,000 0 0 0

- Quỹ dịch vụ môi trường 

rừng

3,469,674,131 3,469,674,131 0 3,469,674,131 1,361,743,593 2,107,930,538

- …

2. Các hoạt động sự nghiệp

+ Chợ

+ Bến bãi

+ 

Biểu số 120/CK TC-NSNN

THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2021

(Kèm theo QĐ số 145/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND xã Hà Đông)

Đơn vị:  đồng

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng ViệtLê Thị Xuân Loan

Kế toán

NỘI DUNG

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
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